
Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV

1 7giờ15-7giờ50
HĐTT

(SHDC)
T.Tình Tiếng Việt Đạo đức T.Toàn Tiếng Việt Tiếng Việt

2 7giờ53-8giờ28 Tiếng Việt Thể dục T.Rên Thể dục T.Rên Tiếng Việt Toán

3 8giờ31-9giờ06 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Khmer T.Hùng Tiếng Việt

                                                                                                       Giải lao 20 phút

4 9giờ26-10giờ01 Toán Toán Tiếng Việt Toán
HĐTN      

(SHCN)
5 10giờ04-10giờ39

Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV

1 1giờ00-1giờ35

2 1giờ37-2giờ12

3 2giờ14-2giờ49 TNXH T.Toàn TNXH T.Toàn Khmer T.Hùng Toán

                                                                                                       Giải lao 20 phút

4 3giờ09-3giờ44 Em nói TV T.Toàn TCTV T.Toàn Âm nhạc T.Mo TCTV

5 3giờ46-4giờ21 TCT T.Toàn TCT T.Toàn Mĩ Thuật T. Nguyên HĐTN

GVCN

 P.HIỆU TRƯỞNG

Danh Thị Hoàng Hoa                                     Nguyễn Thị Hồng Tươi

Sinh hoạt chuyên môn 

và các hoạt động khác 

của tổ phụ đạo học 

sinh

Buổi 

sáng 

2A

Lớp Tiết Thời gian

                                                                 KT HIỆU TRƯỞNG

    THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2A 

  NĂM HỌC 2022 - 2023

Lớp

 

GVC

Tiết Thời gian

 Buổi 

chiều     

2A

Thứ 2 Thứ 3

                         Thuận Hưng, ngày 05 tháng 9 năm 2023

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV

1 7giờ15-7giờ50
HĐTT

(SHDC)
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Đạo đức T.Toàn

2 7giờ53-8giờ28 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt TNXH T.Toàn

3 8giờ31-9giờ06 Tiếng Việt Thể dục T.Rên Mĩ Thuật T.Nguyên Thể dục T.Rên Toán

                                                                                                       Giải lao 20 phút

4 9giờ26-10giờ01 Toán Em nói TV Tiếng Việt Tiếng Việt
HĐTN 

(SHCN)

5 10giờ04-10giờ39

Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV

1 1giờ00-1giờ35

2 1giờ37-2giờ12

3 2giờ14-2giờ49 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH T.Toàn Khmer T.Hùng

                                                                                                       Giải lao 20 phút

4 3giờ09-3giờ44 Tiếng Việt TCTV Em nói TV T.Toàn Âm nhạc T.Mo

5 3giờ46-4giờ21 TCTV HĐTN TCT T.Toàn Khmer T.Hùng

GVCN

 P.HIỆU TRƯỞNG

                                 Nguyễn Thị Hồng Tươi

Buổi 

sáng 

2B

Sinh hoạt chuyên môn 

và các hoạt động khác 

của tổ phụ đạo học 

sinh

                                                              KT HIỆU TRƯỞNG
         Thuận Hưng, ngày 05 tháng 9 năm 2023

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2B 

NĂM HỌC: 2022 - 2023   
Lớp

 

GVCN

Tiết Thời gian
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thứ 5 Thứ 6Thứ 4
Lớp Tiết Thời gian

Thứ 2 Thứ 3

 Buổi 

chiều     

2B



Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV

1 7giờ15-7giờ50
HĐTN

(SHDC)
Tiếng Việt Tiếng Việt TCT T.Toàn Tiếng Việt

2 7giờ53-8giờ28 Tiếng Việt Mĩ Thuật T.Nguyên Tiếng Việt TNXH T.Toàn Tiếng Việt

3 8giờ31-9giờ06 Tiếng Việt Toán Toán Toán Toán

                                                                                                       Giải lao 20 phút

4 9giờ26-10giờ01 Toán TCTV Khmer T.Hùng Tiếng Việt
HĐTN    

(SHCN)
5 10giờ04-10giờ39

Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV

1 1giờ00-1giờ35

2 1giờ37-2giờ12

3 2giờ14-2giờ49 Tiếng Việt TCTV Thể dục T.Rên Đạo đức T.Toàn

                                                                                                       Giải lao 20 phút

4 3giờ09-3giờ44 Tiếng Việt TCTV Thể dục T.Rên Em nói TV T.Toàn

5 3giờ46-4giờ21 Khmer T.Hùng TCT Âm nhạc T.Mo TNXH T.Toàn

GVCN

    P.HIỆU TRƯỞNG

Trần Xuyên Dung Nguyễn Thị Hồng Tươi

 Buổi 

chiều     

2C

                                                              KT HIỆU TRƯỞNG
                     Thuận Hưng, ngày  5 tháng 9 năm 2022

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4

Sinh hoạt chuyên môn 

và các hoạt động khác 

của tổ phụ đạo học 

sinh

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2C 

NĂM HỌC: 2022 - 2023  

Lớp

 

GVCN

Tiết Thời gian
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Buổi 

sáng 

2C

Thời gian
Thứ 5

Lớp Tiết 
Thứ 6



Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV

1 7giờ15-7giờ50
HĐTN          

(SHDC)
T.Tình Toán Khmer T.Hùng Toán Tiếng Việt

2 7giờ53-8giờ28 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH T.Toàn Tiếng Việt Tiếng Việt

3 8giờ31-9giờ06 Âm nhạc T.Mo Tiếng Việt TCT T.Toàn Toán TNXH T.Toàn

                                                                                                       Giải lao 20 phút

4 9giờ26-10giờ01 Tiếng Việt HĐTN Em nói TV T.Toàn Tiếng Việt Đạo Đức T.Toàn

5 10giờ04-10giờ39

Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV

1 1giờ00-1giờ35

2 1giờ37-2giờ12

3 2giờ14-2giờ49 Thể dục T.Rên Khmer T.Hùng Tiếng Anh N.Ánh Toán

                                                                                                       Giải lao 20 phút    

4 3giờ09-3giờ44 Tiếng Việt Mĩ Thuật T.Nguyên Toán Tiếng Việt

5 3giờ46-4giờ21 TCTV Thể dục T.Rên TCTV
HĐTN          

(SHCN)

GVCN

Lý Ngọc Lợi          Nguyễn Thị Hồng Tươi

   2D 

Buổi 

sáng 

Lớp Tiết Thời gian

   2D 

Buổi 

chiều 

Thứ 2 Thứ 6

Sinh hoạt chuyên môn 

và các hoạt động khác 

của tổ phụ đạo học 

sinh

P.HIỆU TRƯỞNG

         Thuận Hưng, ngày 05 tháng 9 năm 2023
                                            KT HIỆU TRƯỞNG

Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2D

  NĂM HỌC: 2022- 2023   

Lớp

 GVCN
Tiết Thời gian

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6


